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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

PHÚ THỌ 

KỲ THI TUYỂN SINH 

VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

NĂM HỌC 2017 – 2018 

Môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề 

Đề thi có 01 trang 

 

 

Câu 1 (1,5 điểm) 

a)  G    p   n  tr n : 
1

1 0
2


 

x
. 

b)  G     ệ p   n  tr n : 
2

2 3

5

 


 

x y

x y
. 

Câu 2 (2,5 điểm) 

  Tron  mặt p ẳn  tọa độ Oxy c o parabol (P) có p   n  tr n  21

2
y x  và  a  đ ểm A, 

B t uộc (P) có  oàn  độ lần l ợt là 1; 2  A Bx x . 

a)  T m tọa độ A, B. 

b)  V ết p   n  tr n  đ ờn  t ẳn  (d) đ  qua  a  đ ểm  A,B. 

c)  Tín  k o n  các  từ O ( ốc tọa độ) đến đ ờn  t ẳn  (d).  

Câu 3 (2,0 điểm) 

  C o p   n  tr n : 2 22( 1) 1 0     x m x m m  (m là t am số). 

a)  G    p   n  tr n  vớ  0m . 

b)  T m m để p   n  tr n  có  a  n   ệm p ân b ệt 
1 2,x x  t ỏa mãn đ ều k ện :  

1 2

1 1
4 

x x
. 

Câu 4 (3,0 điểm)  

  C o tứ    ác ABCD nộ  t ếp đ ờn  tròn (O; R). Gọ  I là   ao đ ểm AC và BD. Kẻ IH vuôn  

 óc vớ  AB; IK vuôn   óc vớ  AD ( ; H AB K AD ). 

a)  C ứn  m n  tứ   ác AHIK nộ  t ếp đ ờn  tròn.  

b)  C ứn  m n  rằn  IA.IC = IB.ID. 

c)  C ứn  m n  rằn  tam   ác HIK và tam   ác BCD đồn  dạn . 

d)  Gọ  S là d ện tíc  tam   ác ABD, S
’ 
là

 
d ện tíc  tam   ác HIK. C ứn  m n  rằn : 

   
2

2

'

4.


S HK

S AI
  

Câu 5 (1,0 điểm) 

  G    p   n  tr n  :    
23

3 2 234 ( 4) 4   x x . 

 

-------------- Hết-------------- 

Họ và tên thí sinh: ...................................................................... SBD: ................. 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH.                   

 

 

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017 - 2018 

N ày t  :  02 t án   06 năm 2017 

Môn t  :  TOÁN   (Không chuyên) 

T ờ    an:  120 phút  (Không kể thời gian giao đề) 

 

  

ĐÊ CHÍNH THỨC 

(Đề thi có 01 trang, thí sinh không phài chép đề vào giấy thi) 

 

 

Câu 1: (1,0 điểm) Rút  ọn b ểu t ức T = 36 9 49    

Câu 2: (1,0 điểm) G    p   n  tr n   x
2
 – 5x – 14 = 0 

Câu 3: (1,0 điểm) T m m để đ ờn  t ẳn   ( ) : 2 1 3d y m x    son  son  vớ  đ ờn  

             t ẳn   ( ') : 5 6d y x   

Câu 4: (1,0 điểm) Vẽ đồ t ị của  àm số 23

2
y x   

Câu 5: (1,0 điểm) T m a và b b ết  ệ p   n  tr n  
1

5

ax y

ax by

 


  
 có một n   ệm là (2;–3) 

Câu 6: C o tam   ác ABC vuôn  tạ  A có đ ờn  cao AH (H t uộc cạn  BC) b ết  

            AB = a , BC = 2a. Tín  t eo a độ dà  AC và AH. 

Câu 7: (1,0 điểm) T m m để p   n  tr n  2 2 0x x m     có  a  n   ệm p ân b ệt x1, x2  t ỏa 
3 3 2 2

1 2 1 2 17x x x x   . 

Câu 8: (1,0 điểm) Một m n  đất   n  c ữ n ật có c  ều dà    n c  ều rộn  6m và độ dà  

đ ờn  c éo bằn   
65

4
 lần c  ều rộn  . Tín  d ện tíc  của m n  đất   n  c ữ n ật đã 

cho. 

Câu 9: (1,0 điểm) C o tam   ác ABC có  BAC  tù. Trên BC lấy  a  đ ểm D và E, trên AB lấy 

đ ểm F, trên AC lấy đ ểm K sao c o BD = BA, CE = CA, BE = BF,  

            CK = CD. C ứn  m n  bốn đ ểm D, E, F và K cùn  nằm trên một đ ờn  tròn. 

Câu 10: (1,0 điểm) C o tam   ác ABC  (AB < AC), nộ  t ếp đ ờn  tròn đ ờn  kín  BC, có 

đ ờn  cao AH (H t uộc cạn  BC), đ ờn  p ân   ác của  óc A tron  tam   ác ABC 

cắt đ ờn  tròn đó tạ  K (K k ác A) , B ết 
AH

HK
=

15

5
 . Tín  ACB  

 

-------Hết------- 

 

 

Giám thị không giải thích gì thêm 

 

Họ và tên t í s n :  …………………………….     Số báo dan : ………………… 

C ữ ký của   ám t ị 1: ………………   C ữ ký của   ám t ị 2: …………………… 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TIỀN GIANG 

 

 

 

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 

Năm học 2017 – 2018  

MÔN THI: TOÁN 

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề) 

Ngày thi: 5/6/2017 

(Đề thi có 01 trang, gồm 05 bài) 

 

Bài I. (3,0 điểm) 

    1. G     ệ p   n  tr n  và p   n  tr n  sau: 

    a/ 
2x y 5

x y 4

 


 
                   b/ 4 216x 8x 1 0    

    2. Rút  ọn b ểu t ức: 
 

2

5 1 1
A

4 5 1


 


 

    3. C o p   n  tr n  2x mx m 1 0     (có ẩn số x). 

    a/ C ứn  m n  p   n  tr n  đã c o luôn có  a  n   ệm x1, x2 vớ  mọ  m. 

    b/ C o b ểu t ức 
 

1 2

2 2

1 2 1 2

2x x 3
B

x x 2 1 x x




  
. T m   á trị của m để B = 1. 

Bài II. (2,0 điểm) 

    Cho parabol   2P : y 2x  và đ ờn  t ẳn   d : y x 1  . 

    1/ Vẽ đồ t ị của (P) và (d) trên cùn   ệ trục tọa độ. 

    2/ Bằn  p ép tín , xác địn  tọa độ   ao đ ểm A và B của (P) và (d). Tín  độ dà  đoạn t ẳn  

AB. 

Bài III. (1,5 điểm) 

    Ha  t àn  p ố A và B các  n au 150km. Một xe máy k ở   àn  từ A đến B, cùn  lúc đó 

một ôtô cũn  k ở   àn  từ B đến A vớ  vận tốc lớn   n vận tốc của xe máy là 10km/ . Ôtô 

đến A đ ợc 30 p út t   xe máy cũn  đến B. Tín  vận tốc của mỗ  xe. 

Bài IV. (2,5 điểm) 

    C o nửa đ ờn  tròn tâm O, đ ờn  kín  AB = 2R. Gọ  M là đ ểm c ín    ữa của cun  AB, 

N là đ ểm bất kỳ t uộc cun  MB (N k ác M và B). T a AM và AN cắt t ếp tuyến tạ  B của nửa 

đ ờn  tròn tâm O lần l ợt tạ  C và D. 

    1. Tín  số đo ACB . 

    2. C ứn  m n  tứ   ác MNDC nộ  t ếp tron  một đ ờn  tròn. 

    3. C ứn  m n  AM.AC = AN.AD = 4R
2
. 

Bài V. (1,0 điểm) 

    C o   n  nón có đ ờn  s n  bằn  26cm, d ện tíc  xun  quan  là 260 cm
2
. Tín  bán kín  

đáy và t ể tíc  của   n  nón. 

---------------------------------------------------------HẾT--------------------------------------------------- 

Thí sinh được sử dụng các loại máy tính cầm tay do Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép. 

Giám thị không giải thích gì thêm. 

Họ và tên t í s n : ……………………………………Số báo dan :…………………………… 

 

 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

(Đề thi gồm có 01 trang) 

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ 

THÔNG 

NĂM HỌC 2017 – 2018  

MÔN THI: TOÁN 

Ngày thi: 03 tháng 6 năm 2017 

Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian phát đề) 

Câu 1. (2 điểm) 

a) G    p   n  tr n :   2x x 1 3x 2    

b) Một m ến  đất   n  c ữ n ật có c u v  100 m. Tín  c  ều dà  và c  ều rộn  của 

m ến  đất, b ết rằn  5 lần c  ều rộn    n 2 lần c  ều dà  40 m. 

Câu 2. (1,5 điểm) 
     Tron  mặt p ẳn  tọa độ Oxy: 

a) Vẽ đồ t ị (P) của  àm số 21
y x

4
  

b) C o đ ờn  t ẳn  (D): 
3

y x m
2

   đ  qua đ ểm C(6; 7). T m tọa độ   ao đ ểm của 

(D) và (P). 

Câu 3. (1,5 điểm) 

1) T u  ọn b ểu t ức sau:  
14 6 3

A 3 1
5 3


 


 

2) Lúc 6   ờ sán  bạn An đ  xe đạp từ n à (đ ểm A) đến tr ờn  (đ ểm B) p    leo lên và 

xuốn  một con dốc (n     n  vẽ bên d ớ ). C o b ết đoạn t ẳn  AB dà  762 m,  óc 

A = 6
0
,  óc B = 4

0
 

 

 

 

a) Tín  c  ều cao   của con dốc. 
b) Hỏ  bạn An đến tr ờn  lúc mấy   ờ ? B ết rằn  tốc độ trun  b n  lúc lên dốc là 4 

km/  và tốc độ trun  b n  lúc xuốn  dốc là 19 km/ . 

Câu 4. (1,5 điểm) 

     C o p   n  tr n :  2 2x 2m 1 x m 1 0      (1) (x là ẩn số) 

a) T m đ ều k ện của m để p   n  tr n  (1) có  a  n   ệm p ân b ệt. 

b) Địn  m để  a  n   ệm x1,x2 của p   n  tr n  (1) t ỏa mãn: 

 
2

1 2 1 2x x x 3x    

Câu 5. (3,5 điểm) 

     C o tam   ác ABC vuôn  tạ  A. Đ ờn  tròn tâm O đ ờn  kín  AB cắt các đoạn BC và OC 

lần l ợt tạ  D và I. Gọ  H là   n  c  ếu của A lên OC; AH cắt BC tạ  M. 

a) C ứn  m n : Tứ   ác ACDH nộ  t ếp và CHD ABC . 

b) C ứn  m n : Ha  tam   ác OHB và OBC đồn  dạn  vớ  n au và HM là t a p ân   ác 

của  óc BHD. 

c) Gọ  K là trun  đ ểm của BD. C ứn  m n : MD.BC = MB.CD và MB.MD = 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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MK.MC. 

d) Gọ  E là   ao đ ểm của AM và OK; J là   ao đ ểm của IM và (O) (J k ác I). C ứn  

m n : Ha  đ ờn  t ẳn  OC và EJ cắt n au tạ  một đ ểm nẳm trên (O). 

HẾT 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRÀ VINH 

----------- 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC: 2017-2018 

Môn thi: Toán 

Thời gian 120 phút (không kể thời gian phát đề) 

 

Bài 1. (3,0 điểm) 

1. Rút  ọn b ểu t ức: A=
1 1

3 2 2 3 2 2


 
  

2. G     ệ p   n  tr n :   
3 7

5 9

x y

x y

 


 
  

3. G    p   n  tr n : 
2 3 10 0x x     

Bài 2. (2,0 điểm) 

C o  a   àm số 2y x   và 
2y x  có đồ t ị lần l ợt là (d) và (P) 

1. Vẽ (d) và (P) trên cùn   ệ trục tọa độ 

2. Bằn  p ép toán t m tọa độ   ao đ ểm của (d) và (P). 

Bài 3. (2,0 điểm) 

C o p   n  tr n  
2 2( 2) 6 0x m x m     (1) (vớ  m là t am số) 

1. C ứn  m n  rằn  p   n  tr n  (1) luôn có  a  n   ệm p ân b ệt vớ  mọ    á trị của m. 

2. Gọ   1x  và 2x  là  a  n   ệm của p   n  tr n  (1). T m   á trị n ỏ n ất của b ểu t ức P 

=
2 2

1 2x x   

Bài 4.(3,0 điểm): 

C o đ ờn  tròn tâm O bán kín  R, đ ờn  kín  BC. Gọ  A là một đ ểm t uộc đ ờn  tròn (A 

k ác B và C). Đ ờn  p ân   ác BAC  cắt BC tạ  D và cắt đ ờn  tròn tạ  M. 

1. C ứn  m n  MB=MC và OM vuôn   óc vớ  BC 

2. Gọ  E, F lần l ợt là   n  c  ếu của D lên AB, AC. Tứ   ác AEDF là   n    ? 

3. Cho 060ABC   . Tín  d ện tíc  tam   ác MDC t eo R. 

……….Hết………. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

BẮC NINH 

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT  

NĂM HỌC 2017– 2018 

Môn thi: Toán  

Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) 

Ngày thi: 3  tháng 6  năm 2017 
 

Câu I. (2,5 điểm)  

1. G     ệ p   n  tr n    

2. Rút  ọn b ểu t ức   vớ   

Câu II. (2,0 điểm) 

C o p   n  tr n  , vớ   là t am số  

1. G    p   n  tr n   vớ  . 

           2.  C ứn  m n  rằn  p   n  tr n   luôn có  a  n   ệm p ân b ệt vớ  mọ  . Gọ  

,  là  a  n   ệm của p   n  tr n  , lập p   n  tr n  bậc  a  n ận 

và là n   ệm. 

Câu III. (1,0 điểm)   

          Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình. 

    Một n óm  ồm 15  ọc s n  (c  nam và nữ) t am   a buổ  lao độn  trồn  cây. Các bạn 

nam trồn  đ ợc 30 cây, các bạn nữ trồn  đ ợc 36 cây. Mỗ  bạn nam trồn  đ ợc số cây n   

n au và mỗ  bạn nữ trồn  đ ợc số cây n   n au. Tín  số  ọc s n  nam và số  ọc s n  nữ của 

n óm, b ết rằn  mỗ  bạn nam trồn  đ ợc n  ều   n mỗ  bạn nữ 1 cây. 

Câu IV. (3,5 điểm)  Từ đ ểm  nằm n oà  đ ờn  tròn  kẻ  a  t ếp tuyến ,  vớ  

đ ờn  tròn (  là các t ếp đ ểm). Lấy đ ểm trên cun  n ỏ  (  k ôn  trùn  vớ   và 

). Từ đ ểm  kẻ  vuôn   óc vớ   vuôn   óc vớ   vuôn   óc vớ   

(D . Gọ   là   ao đ ểm của  và  là   ao đ ểm của  và 

. C ứn  m n  rằn : 

 1. Tứ   ác  nộ  t ếp một đ ờn  tròn. 

 2. Ha  tam   ác  và  đồn  dạn . 

 3. T a đố  của  là t a p ân   ác của  óc . 

           4. Đ ờn  t ẳn  son  son  vớ  đ ờn  t ẳn   

Câu 5. (1,0 điểm) 

    1. G    p   n  tr n  ( . 

2. C o bốn số t ực d  n   t ỏa mãn T m   á trị n ỏ n ất của 

b ểu t ức . 

------------Hết------------ 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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(Đề này gồm có 01 trang) 

Họ và tên thí sinh: ………………………….…………………..……Số báo danh: ………………....  

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT  

  BÌNH DƯƠNG Năm học: 2017 – 2018 

 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi : TOÁN 

  Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) 

 

 

Bài 1 : (1 điểm) Rút  ọn b ểu t ức sau: 

1) 3 3 2 12 27A   ; 2)  
2

3 5 6 2 5B     . 

Bài 2: (1.5 điểm) Cho parabol (P): 
2y x  và đ ờn  t ẳn  (d): 4 9y x  . 

1) Vẽ đồ t ị (P); 

2) V ết p   n  tr n  đ ờn  t ẳn  1( )d  b ết 1( )d  song son  (d) và 1( )d  t ếp xúc (P). 

Bài 3 :(2,5 điểm)  

1) G     ệ p   n  tr n  
2 5

5 3

x y

x y

 


  
. Tín   

2017
P x y   vớ  x, y vừa t m đ ợc. 

2) C o p   n  tr n  
2 10 9 0 (1)x mx m    (m là t am số) 

a) G    p   n  tr n  (1) vớ  m = 1; 

b) T m các   á trị của t am số m để p   n  tr n  (1) có  a  n   ệm p ân b ệt 
1 2
,x x  

t ỏa đ ều k ện 1 29 0x x  . 

Bài 4:(1,5 điểm)  

Ha  độ  côn  n ân đắp đê n ăn tr ều c ờn . Nếu  a  độ  cùn  làm t   tron  6 n ày xon  

v ệc. Nếu làm r ên  t   độ  I  oàn t àn  côn  v ệc c ậm   n độ  II là 9 n ày. Hỏ  nếu 

làm r ên  t   mỗ  độ  đắp xon  đê tron  bao n  êu n ày? 

Bài 5: (3,5 điểm)  

Ta   ác AMB cân tạ  M nộ  t ếp tron  đ ờn  tròn (O; R). Kẻ MH vuôn   óc AB 

(HAB), MH cắt đ ờn  tròn tạ  N. B ết MA = 10cm, AB = 12cm. 

a) Tín  MH và bán kín  R của đ ờn  tròn; 

b) Trên t a đố  t a BA lấy đ ểm C. MC cắt đ ờn  tròn tạ  D, ND cắt AB tạ  E. C ứn  

m n  tứ   ác MDEH nộ  t ếp và c ứn  m n  các  ệ t ức sau: 
2 .NB NE ND  và 

. .AC BE BC AE ; 

c) C ứn  m n  NB t ếp xúc vớ  đ ờn  tròn n oạ  t ếp tam   ác BDE. 

 

…………Hết……….. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐÀ NẴNG 

 

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2017 – 2018 

Môn thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề 

 (Đề thi gồm có 01 trang) 
 

 

Bài 1: (1,5đ ểm) 

a) Tín  A = 8 18 32   

b) Rút  ọn b ểu t ức  B = 9 4 5 5   

Bài 2: (2,0 đ ểm )  

a) G     ệ p   n  tr n  :           
2 3 4

3 2

x y

x y

 


 
 

b) Gi   p   n  tr n  : 
2

10 1
1

4 2x x
 

 
 

Bài 3: ( 2,0 đ ểm )  

C o  a   àm số y = x
2
 và y = mx + 4 ,vớ  m là t am số 

a) K   m = 3 ,t m tọa độ các    ao đ ểm của  a  đồ t ị của  a   àm số trên. 

b) C ứn  m n  rằn  vớ  mọ    á trị của m ,đồ t ị của  a   àm số đã c o luôn cắt n au tạ   a  

đ ểm p ân b ệt A1(x1 ;y1) và A2(x2 ;y2)T m tất c  các   á trị của m sao c o (y1)
2
 + (y2)

2 
= 7

2
 

Bài 4 :(1 đ ểm ) 

Một độ  xe cần vận c uyển 160 tấn  ạo vớ  k ố  l ợn  mỗ  xe c ở bằn  n au. K   sắp k ở  

 àn  t   đ ợc bổ sun  t êm 4 xe nữa nên mỗ  xe c ở ít   n dự địn  lúc đầu 2 tấn  ạo (k ố  

l ợn  mỗ  xe c ở vẫn bằn  n au). Hỏ  độ  xe ban đầu có bao n  êu c  ếc ? 

Bài 5 : (3,5 đ ểm ) 

C o nửa đ ờn  tròn tâm O đ ờn  kín  AB và C là một đ ểm trên nửa đ ờn  tròn (C k ác 

A,B) .Trên cun  AC lấy D (D k ác A và C). Gọ  H là   n  c  ếu vuôn   óc của C lên AB và E 

là   ao đ ểm của BD và CH 

a) C ứn  m n  ADEH là tứ   ác nộ  t ếp . 

b) C ứn  m n  rằn   và AB. AC = AC.AH + CB.CH 

c) Trên đoạn OC lấy đ ểm M sao c o OM = CH .C ứn  m n  rằn  k   C t ay đổ  trên nữa 

đ ờn  tròn đã c o t   M c ạy trên một đ ờn  tròn cố địn . 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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----------------------------Hết---------------------------- 

Họ và tên t í s n :............................................................Số báo dan :..................................... 

C ữ kí của   ám t ị 1: ........................................C ữ kí của   ám t ị 2: .................................. 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

HẢI DƯƠNG 

 

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2017 – 2018 

Môn thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề 

 (Đề thi gồm có 01 trang) 
 

 

Câu 1 (2,0 điểm) G    p   n  tr n  và  ệ p   n  tr n  sau: 

1) (2x 1)(x 2) 0     2) 
3x y 5

3 x y

 


 
 

Câu 2 (2,0 điểm) 

1) C o  a  đ ờn  t ẳn  (d): y x m 2     và  (d ’ ) :  2y (m 2)x 3   .  T  m m  để 

(d) và (d’) son  son  vớ  n au. 

2) Rút  ọn b ểu t ức: 
x x 2 x 1 x

P :
x x 2 x 2 x 2 x

   
  

    
 vớ  x 0;x 1;x 4   . 

Câu 3 (2,0 điểm) 

1) T án  đầu,  a  tổ s n xuất đ ợc 900 c   t ết máy. T án  t ứ  a , do c   t ến kỹ t uật 

nên tổ I v ợt mức 10% v  tổ II v ợt mức 12% so vớ  t án  đầu, v  vậy,  a  tổ đã s n xuất 

đ ợc 1000 c   t ết máy. Hỏ  tron  t án  đầu mỗ  tổ s n xuất đ ợc bao n  êu c   t ết máy ? 

2) T m m để p   n  tr n : 2x 5x 3m 1 0     (x là ẩn, m là t am số) có  a  n   ệm 

x1, x2 t ỏa mãn 3 3

1 2 1 2x x 3x x 75   . 

Câu 4 (3,0 điểm) C o đ ờn  tròn tâm O, bán kín  R. Từ một đ ểm M ở n oà  đ ờn  tròn, kẻ 

 a  t ếp tuyến MA và MB vớ  đ ờn  tròn (A, B là các t ếp đ ểm). Qua A, kẻ đ ờn  t ẳn  song 

son  vớ  MO cắt đ ờn  tròn tạ  E (E k ác A), đ ờn  t ẳn  ME cắt đ ờn  tròn tạ  F (F k ác 

E), đ ờn  t ẳn  AF cắt MO tạ  N, H là   ao đ ểm của MO và AB.  

1) C ứn  m n : Tứ   ác MAOB nộ  t ếp đ ờn  tròn. 

2) C ứn  m n : MN
2
 = NF.NA v  MN = NH. 

3) C ứn  m nh: 
2

2

HB EF
1

HF MF
  . 

Câu 5 (1,0 điểm) Cho x, y, z là ba số t ực d  n  t ỏa mãn: x y z 3   .T m   á trị n ỏ n ất 

của b ểu t ức: 
2 2 2

x 1 y 1 z 1
Q

1 y 1 z 1 x

  
  

  
. 

 

----------------------------Hết---------------------------- 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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Họ và tên t í s n :............................................................Số báo dan :..................................... 

C ữ kí của   ám t ị 1: ........................................C ữ kí của   ám t ị 2: .................................. 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

             NAM ĐỊNH                                                    Năm học 2017-2018 

              Môn: TOÁN 

                                                                                Thời gian làm bài 120 phút 

Phần 1 trắc nghiệm (2 đ ểm)             

Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm 

Câu 1. Đ ều k ện để b ểu t ức 
2017

x 2
  xác địn  là 

        A.x < 2. B.x > 2. C.x ≠ 2. D.x = 2. 

Câu 2. Tron  mặt p ẳn  tọa độ Oxy ,đồ t ị  àm số y = x +1 đ  qua đ ểm 

        A.M(1;0). B.N(0;1). C.P(3;2). D.Q(-1;-1). 

Câu 3. Đ ều k ện để  àm số y = (m-2)x + 8 n  ịc  b ến trên R là 

        A.m ≥ 2. B.m > 2. C.m < 2. D.m ≠ 2. 

Câu 4. Tron  các p   n  tr n  bậc  a  sau p   n  tr n  nào có tổn  2 n   ệm bằn  5? 

        A.x
2 
-10x -5 = 0. B.x

2 
- 5x +10 = 0. C. x

2 
+ 5x -1 = 0. D. x

2 
- 5x – 1 = 0. 

Câu 5. Tron  các p   n  tr n  bậc  a  sau p   n  tr n  nào có 2 n   ệm trá  dấu? 

        A.-x
2 
+ 2x -3 = 0. B.5x

2 
- 7x -2 = 0. C.3x

2 
- 4x +1= 0. D.x

2 
+ 2x + 1= 0. 

Câu 6. C o tam   ác ABC vuôn  tạ  A đ ờn  cao AH, b ết BH = 4cm và CH = 16cm. Độ dà  

đ ờn  cao AH  bằn  

        A.8cm. B.9cm. C.25cm. D.16cm. 

Câu 7. C o đ ờn  tròn có c u v  bằn  8 cm. Bán kín  đ ờn  tròn đã c o bằn  

        A.4cm. B.2cm. C.6cm. D.8cm. 

Câu 8. C o   n  nón có bán kín  bằn  3 cm c  ều cao bằn  4cm. D ện tíc  xun  quan  của 

  n  nón đã c o bằn  

        A.24π cm
2
. B. 12π cm

2
. C. 20π cm

2
. D. 15π cm

2
. 

Phần 2 tự luận 

Câu 1. (1,5 đ ểm)C o b ểu t ức 
2

1 x 1
P :

x x x x x x




  
 ( vớ  x > 0 và x ≠ 1). 

1) Rút  ọn b ểu t ức P. 

2) T m các   á trị của x sao c o 3P = 1+ x. 

Câu 2. (1,5 đ ểm) C o p   n  tr n  x
2
 – x + m + 1 = 0 (m là t am số). 

1) T m các   á trị của m để p   n  tr n  có 2 n   ệm p ân b ệt. 

2) Gọ  x1, x2 là 2 n   ệm p ân b ệt của p   n  tr n . T m các   á trị của m sao c o  

              x1
2 

+ x1x2 + 3x2 = 7. 

Câu 3. (1 đ ểm) G     ệ p   n  tr n  

2x 3y xy 5

1 1
1

x y 1

  



  

  

Câu 4. (3 đ ểm) C o tam   ác ABC vuôn  tạ  A đ ờn  cao AH. đ ờn  tròn tâm E đ ờn  kín  

BH cắt AB tạ  M (M k ác B), đ ờn  tròn tâm F đ ờn  kín  HC cắt AC tạ  N (N k ác C) 

1) C ứn  m n  AM.AB = AN.AC và AN.AC = MN
2
. 
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2) Gọ  I là trun  đ ểm của EF, O là   ao đ ểm của AH và MN. C ứn  m n  IO vuôn   óc 

vớ  đ ờn  t ẳn  MN. 

3) C ứn  m n  4(EN
2
 + FM

2
) = BC

2
 + 6AH

2
. 

Câu 5. (1 đ ểm) G    p   n  tr n  
2 25x 4x x 3x 18 5 x     .  

 


